	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 TỐI CAO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 610/VKSTC-V8

V/v sơ kết 01 năm thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
	   Hà Nội, ngày  22  tháng  02  năm 2019


    

 

Kính gửi:  Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

            các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hiện Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019, Chương trình công tác của Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019 về việc sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) đề nghị đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiến hành sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam như sau.

1. Thời điểm tiến hành sơ kết từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

2. Nội dung sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (có mẫu hướng dẫn Báo cáo kèm theo).

3. Thời gian gửi Báo cáo sơ kết về Vụ 8, chậm nhất là ngày 31/3/2019.

Trên đây là một số yêu cầu nhằm đảm bảo việc sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện, hoàn thành báo cáo và gửi báo cáo đúng thời hạn để Vụ 8 tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao./.

 

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Đ/c Bùi Mạnh Cường, PVT-VKSNDTC(để b/c);

- Đ/c Vụ trưởng Vụ 8 (để b/c);

- VPVKSTC (phòng tổng hợp);

- Lưu VT, Vụ 8.
	TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ,
TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 

 

(Đã ký)
 

 

Bùi Lê Sính


(Mẫu báo cáo Sơ kết 01 năm… kèm theo Công văn số:  610/VKSTC-V8 ngày 22/02/2019)
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH……
Số:        /BC-VKS-P8
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày      tháng  3  năm 2019


BÁO CÁO 

Sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
Thực hiện Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019; Chương trình công tác của Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019 về việc sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 610/VKSTC-V8 ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) về Sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố)…..báo cáo kết quả, cụ thể như sau:

I. Tình hình triển khai thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 6, điểm h Khoản 1 Điều 13, Điều 42, Điều 43 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

1.1. Việc tiếp nhận Kiến nghị của Cơ sở giam giữ gửi Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam để đề nghị xử lý đối với các trường hợp hết thời hạn tạm giữ, tạm giam mà cơ quan đang thụ lý vụ án không giải quyết?  kết quả giải quyết kiến nghị?

1.2. Kết quả trực tiếp kiểm sát Cơ sở giam giữ (nhà tạm giữ, trại tạm giam, buồng tạm giữ thuộc đồn biên phòng) theo Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân được ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao (số liệu). Việc trực tiếp gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam trong quá trình kiểm sát (số liệu).
1.3. Kết quả thực hiện quyền yêu cầu 
- Yêu cầu cơ sở giam giữ cùng cấp và cấp dưới thông báo tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam; trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam; 

- Yêu cầu cơ sở giam giữ cùng cấp và cấp dưới tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát; cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc tạm giữ, tạm giam;
1.4. Kết quả thực hiện quyền kiểm sát hồ sơ tạm giữ, tạm giam (hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến Viện kiểm sát; hồ sơ khi trực tiếp kiểm sát tại cơ sở giam giữ)
1.5. Kết quả thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị và việc chấp nhận kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát.
1.6. Việc trả tự do cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam bị giam, giữ không có căn cứ và trái pháp luật theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (có danh sách trích ngang kèm theo).

1.7. Việc khởi tố vụ án hình sự hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Kết quả giải quyết?
2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
2.1. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định tại các điều 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Đánh giá khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp khi giải quyết khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam (có số liệu cụ thể của Viện kiểm sát hai cấp để minh chứng). 

2.2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi giải quyết tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định tại điều 56, 59, 60, 61 
Đánh giá khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp khi giải quyết tố cáo trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; nhất là thẩm quyền, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 23 và Điều 29 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (có số liệu cụ thể của Viện kiểm sát hai cấp để minh chứng). 

III. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam


1. Những thuận lợi.

(Đề nghị đánh giá khái quát những kết quả đã đạt được từ khi triển khai thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam nói chung; đi sâu vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam)

2. Những khó khăn vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong kiểm sát hoạt động quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và những khó khăn, vướng mắc có liên quan trong các đạo luật khác về tư pháp.
VI. Những kiến nghị, đề xuất
Trên đây là báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh …báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8)./. 
	Nơi nhận:
- Vụ 8-VKSNDTC (để b/c);

- Lưu VT, Phòng 8,…;
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